
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ TÂN CƯƠNG

0110589613

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Đào tạo cao đẳng 8533

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ TÂN CƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN CUONG INTERNATIONAL GENERAL 
HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

8560

8. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết:
- Hoạt động của các bệnh viện
(Không bao gồm những loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động 
khi đáp ứng đủ điều kiện pháp luật)

8610

9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Hoạt động của các phòng khám đa khoa
- Phòng khám chuyên khoa: phụ sản, răng - hàm - mặt, tai - 
mũi - họng, mắt, thẩm mỹ, phục hồi chức năng, da liễu
(Không bao gồm những loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động 
khi đáp ứng đủ điều kiện pháp luật).

8620

10. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
(Trừ những loại Nhà nước cấm và chỉ hoạt động khi đáp ứng 
đủ điều kiện pháp luật)

8692

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
(Trừ những loại Nhà nước cấm và chỉ hoạt động khi đáp ứng 
đủ điều kiện pháp luật)

8699

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Trừ sản xuất mỹ phẩm)

2023
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

13. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;  

2029

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Trừ những loại Nhà nước cấm)

2593

15. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cho phép)

2660

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh;

4789

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình. 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
BÌNH

Thửa đất số L-50, 
khu đấu giá quyền 
sử dụng đất thôn 
Cổ Điển A, Xã Tứ 
Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

0260760000
26

2 NGUYỄN 
VĂN THỰC 

Thôn 4, Xã Đông 
Mỹ, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 90,000

0010560149
49
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3 NGUYỄN 
HỮU ĐIỆP 

CH 11 Khu Thấp 
Tầng - Khu 
DVCC (dịch vụ 
công cộng) 249A 
Đường Thụy 
Khuê, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

0260550006
28

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026076000026
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Cổ Điển A, 
Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã 
Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN BÌNH Nam

13/02/1976 Kinh Việt Nam

03/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026055000628
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH 11 Khu Thấp Tầng - Khu DVCC (dịch vụ công cộng) 249A 
Đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH 11 Khu Thấp Tầng - Khu DVCC (dịch vụ công cộng) 249A Đường 
Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU ĐIỆP Nam

17/03/1955 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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